
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA, KIỂM TRA NĂM HỌC 2024-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-SGDĐT ngày … tháng … năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

1
Huyện Bình Chánh: 05 trung tâm NN.TH;
Huyện Củ Chi: 05 trung tâm NN.TH;
Huyện Hóc Môn: 05 trung tâm NN.TH.

Kiểm tra tình hình hoạt động
giáo dục và công tác quản lý tại
đơn vị

4 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 8/2024 Phòng

QLCSGDNCL

P. GDTX;
P. TCCB;
P. KHTC;

Thanh tra Sở;
PGD Huyện Bình

Chánh, Củ Chi, Hóc
Môn.

2  Quận 1: 04 TVDH
Kiểm tra tình hình hoạt động
giáo dục và công tác quản lý tại
đơn vị

01 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 9/2024 Phòng

QLCSGDNCL

3
Quận 1: 06 trung tâm NN.TH;
Quận 10: 06 trung tâm NN.TH;
Quận 11: 03 trung tâm NN.TH

Kiểm tra tình hình hoạt động
giáo dục và công tác quản lý tại
đơn vị

4 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 9/2024 Phòng

QLCSGDNCL

P. GDTX;
P. TCCB;
P. KHTC;

Thanh tra Sở;
PGD  Quận 1, 10,

11.

4
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tường
Minh;
Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Tâm An

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, thực
hiện chế độ chính sách và thực
hiện Điều lệ trường học

01 ngày
Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra. Thực

hiện báo cáo theo đề cương.
Tháng 9/2024 Phòng

QLCSGDNCL
P.GDMN;
P.GDTiH

5 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 8 Kiểm tra hoạt động chuyên môn
trung tâm GDNN - GDTX 01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến

thời điểm kiểm tra Tháng 9/2024 Phòng GDTX -
CNĐH

6 Ban Coi và Chấm Kỳ thi chọn đội tuyển HSG Thành phố Kiểm tra công tác coi và chấm
thi 10 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc
ban coi và chấm theo kế
hoạch của Sở GDĐT.

Tháng 9/2024 Thanh tra Sở

7 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1 Kế hoạch Tuyển sinh đầu cấp
của UBND, QL VB CC 15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 9/2024 Phòng Khảo thí và

Kiểm định CLGD Thanh tra Sở
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8 Trường THPT trên địa bàn Quận 3;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3

Công tác cải tiến chất lượng
giáo dục sau tự đánh giá và
đánh giá ngoài;
Công khai nội dung KĐCLGD,
CQG theo TT09

15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 9/2024 Phòng Khảo thí và
Kiểm định CLGD Thanh tra Sở

9

 Quận 6: Trường Mầm non Rạng Đông 5A (Số 261/13
Hậu Giang, Phường 5, Quận 6);
Trường Mầm non Rạng Đông 8 (Số 1007 Lò Gốm,
Phường 8, Quận 6);
Trường Mầm non Khu Vườn Trí Tuệ (Số 105 Lý Chiêu
Hoàng, Phường 10, Quận 6);
Trường Mầm non Kỹ Năng Sống (Blook C2-C3 Căn hộ
Him Lam, Phường 11, Quận 6);
Lớp Mầm non Những Tia Nắng Nhỏ (Số 489/16 Hậu
Giang, Phường 11, Quận 6);
Lớp Mẫu giáo Thế Hệ Mới (Số 242/8D Bà Hom, Phường
13, Quận 6)

Kiểm tra việc kết nối dữ liệu về
công tác quản lý (CSVC, nhân
sự, trẻ, dinh dưỡng, chương
trình).

1 tuần
làm việc Năm học 2024-2025 Tháng 9/2024 Phòng GDMN

10
Trường THPT trên địa bàn TP Thủ Đức, Quận 1, Quận 3
Phòng GDĐT TP Thủ Đức, Quận 1, Quận 3

Kiểm tra công tác đảm bảo an
toàn trường học, cơ sở vật chất
nhà vệ sinh và môi trường
trường học

15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 9/2024 Phòng Chính trị,
tư tưởng

P.GDMN;
P.GDTiH;
P.GDTrH;
P.KHTC

11 Mỗi cụm thi đua kiểm tra 01 trường;
Phòng GDĐT Bình Tân, Tân Phú, Cần Giờ, Củ Chi

Công tác Ứng dụng công nghệ
thông tin và Chuyển đổi số.

Mỗi đơn
vị 1 buổi Năm 2024 Tháng

9,10/2024 Văn phòng Sở

P. KHTC;
P.TCCB;
P.GDTrH;

TT Thông tin và
Chương trình
Giáo dục

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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12

Các trường THPT trực thuộc Khối: 2, 7, 8, 9, 11, 12 và
Một số đơn vị của Khối 1
03 đơn vị được lựa chọn để kiểm tra đột xuất

Công tác Cải cách hành chính;
Công tác Bảo vệ bí mật nhà
nước trong lĩnh vực giáo dục

Mỗi đơn
vị 1 ngày Năm 2024 Tháng

9,10,11/2024 Văn phòng Sở P.KHTC;
P.TCCB

13 Các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục
trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo
dục trực thuộc Sở.

Về kiểm tra công tác quản lý
thu, chi đầu năm học 2024-
2025 (Tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát tình hình
công tác quản lý thu, chi đầu
năm học tại các cơ sở giáo
dục;Kiểm tra công tác vận động
tài trợ cho giáo dục và kinh phí
hoạt động của ban đại diện cha
mẹ học sinh).

15 ngày
Năm học 2024-2025. Tháng

9,10,11/2024 Phòng KHTC

P. GDMN;
P. GDTH;
 P.GDTrh;

P.GDTX-CNĐH;
TTS.

14
Trường THPT trên địa bàn Quận 4, Quận 5, Quận 6
Phòng GDĐT Quận 4, Quận 5, Quận 6

Kiểm tra công tác đảm bảo an
toàn trường học, cơ sở vật chất
nhà vệ sinh và môi trường
trường học

15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 10/2024 Phòng Chính trị,
tư tưởng

P.GDMN;
P.GDTiH;
P.GDTrH;
P.KHTC

15 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 11 Kiểm tra hoạt động chuyên môn
trung tâm GDNN - GDTX 01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến

thời điểm kiểm tra Tháng 10/2024 Phòng GDTX -
CNĐH

16 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Bình Chánh Kiểm tra hoạt động chuyên môn
trung tâm GDNN - GDTX 01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến

thời điểm kiểm tra Tháng 10/2024 Phòng GDTX -
CNĐH

17 Quận Gò Vấp: 02 TVDH;
 Huyện Hóc Môn: 01 TVDH

Kiểm tra tình hình hoạt động
giáo dục và công tác quản lý tại
đơn vị

02 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 10/2024 Phòng

QLCSGDNCL

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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Quận 4: 02 trung tâm NN.TH;
Quận 5: 03 trung tâm NN.TH;
Quận 7: 05 trung tâm NN.TH

Kiểm tra tình hình hoạt động
giáo dục và công tác quản lý tại
đơn vị

03 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 10/2024 Phòng

QLCSGDNCL

P. GDTX; P.TCCB;
P. KHTC;

Thanh tra Sở;
PGD Quận 4, 5, 7

19

 Trường TH, THCS, THPT Nam Mỹ;
 Trường THCS - THPT  Đức Trí;
Trường TH, THCS, THPT  Việt Mỹ;
Trường THCS và THPT Việt Anh

Kiểm tra việc tuyển sinh; thực
hiện quy chế, điều lệ 15 ngày Năm học 2023-2024 đến

thời điểm kiểm tra Tháng 10/2024 Thanh tra Sở P. QLCSGD NCL

20 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh Kế hoạch Tuyển sinh đầu cấp
của UBND, QL VB CC 15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 10/2024 Phòng Khảo thí và

Kiểm định CLGD Thanh tra Sở

21 Trường THPT trên địa bàn Quận Tân Phú;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Phú

Công tác cải tiến chất lượng
giáo dục sau tự đánh giá và
đánh giá ngoài;
Công khai nội dung KĐCLGD,
CQG theo TT09

15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 10/2024 Phòng Khảo thí và
Kiểm định CLGD Thanh tra Sở

22 Trường TH, THCS VÀ THPT Tây Úc Công tác tuyển sinh đầu cấp,
Quản lý VB CC 15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 10/2024 Phòng Khảo thí và

Kiểm định CLGD Thanh tra Sở

23 Trường TH, THCS VÀ THPT Anh Quốc Công tác tuyển sinh đầu cấp,
Quản lý VB CC 03 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 10/2024 Phòng Khảo thí và

Kiểm định CLGD Thanh tra Sở

24

Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa;
Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao;
Trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao Bình Chánh

Thanh tra việc thực hiện quy
chế chuyên môn, thực hiện nội
dung, chương trình chương
trình giáo dục hiện hành.

30 ngày Năm học 2023-2024 đến
thời điểm thanh tra Tháng 10/2024 Thanh tra Sở P.GDTrH

25 Trường Mầm non Thế Giới Thống Nhất;
Trường Mầm non Mirai Sài Gòn

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, thực
hiện chế độ chính sách và thực
hiện Điều lệ trường học

01 ngày
Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra. Thực

hiện báo cáo theo đề cương.
Tháng 10/2024 Phòng

QLCSGDNCL

P.GDMN;
P.TCCB;
P.KHTC

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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Thành phố Thủ Đức: Trường Mầm non Tạ Uyên (Số
34/16 đường 16 KP Vĩnh Thuận, Phường Long Bình,
thành phố Thủ Đức);
Trường Mầm non Hiệp Phú (Số 2/200 Tú Xương, KP1,
Phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức);
Trường Mầm non Chú Ong Nhỏ (Số 2A, đường Bình
Chiểu, Phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức);
Trường Mầm non Chân Trời Trẻ Thơ (Số 52 Trần Ngọc
Diện, Phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức);
Nhóm trẻ Đậu Nhỏ (Số 6 đường Xuân Quỳnh, KDC Gia
Hòa, KP6, Phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức);
Lớp Mẫu giáo Chích Chòe Bông (Số 580/3, đường quốc
lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức)

Kiểm tra công tác nuôi dưỡng,
chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm
non.

1 tuần
làm việc Năm học 2024-2025 Tháng 10/2024 Phòng GDMN

27
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 1
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình

Kiểm tra việc tổ chức thực
hiện Chương trình Nhà
trường, các hoạt động ngoài
giờ chính khoá (có phối hợp
các đơn vị, tổ chức, cá nhân)

15 ngày Năm học 2023 - 2024
đến thời điểm kiểm tra Tháng 10/2024 Phòng

GDTiH

Thanh tra Sở;
P. TCCB;
 VPS;

P. KHTC

28 Trung tâm GDNN - GDTX huyện Cần Giờ Kiểm tra hoạt động chuyên môn
trung tâm GDNN - GDTX 01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến

thời điểm kiểm tra Tháng 11/2024 Phòng GDTX -
CNĐH

29 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5

Thanh tra việc triển khai thực
hiện nội dung, chương trình
giáo dục phổ thông hiện hành;
việc thực hiện chương trình nhà
trường, các hoạt động ngoài giờ
chính khóa; việc đề xuất lựa
chọn sách giáo khoa

30 ngày Năm học 2023-2024 đến
thời điểm thanh tra Tháng 11/2024 Thanh tra Sở P. GDTrH;

P. GDTH

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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30 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân

Thanh tra việc triển khai thực
hiện nội dung, chương trình
giáo dục phổ thông hiện hành;
việc thực hiện chương trình nhà
trường, các hoạt động ngoài giờ
chính khóa; việc đề xuất lựa
chọn sách giáo khoa

30 ngày Năm học 2023-2024 đến
thời điểm thanh tra Tháng 11/2024 Thanh tra Sở P. GDTrH;

P. GDTH

31

Trường TH, THCS và THPT Việt Úc;
Trường THPT Hưng Đạo;
Trường THPT Lý Thái Tổ;
Trường THCS và THPT  Lạc Hồng

Kiểm tra việc tuyển sinh; thực
hiện quy chế, điều lệ 15 ngày Năm học 2023-2024 đến

thời điểm kiểm tra Tháng 11/2024 Thanh tra Sở P. QLCSGD NCL

32

THPT MarieCurie;
THPT Gia Định;
THPT chuyên Trần Đại Nghĩa;
THCS và THPT Đinh Thiện Lý

Công tác Đối ngoại và Hội
nhập quốc tế

Mỗi đơn
vị 1 buổi Năm 2024 Tháng 11/2024 Văn phòng Sở P.TCCB;

P.GDTrH

33

Chi nhánh Công ty Cổ phần FCE Việt Nam tại Thành
phố Hồ Chí Minh;
Công ty Cổ phần Xuất bản và Giáo dục WOW;
Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông & Giáo dục Soul
and Skills;
Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Dịch vụ Giáo dục
và Du lịch Tân Văn

Kiểm tra việc thực hiện hoạt
động giảng dạy và công tác
quản lý trung tâm

01 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 11/2024 Phòng

QLCSGDNCL

P.GDMN;
P.GDTiH;
P.GDTrH.

34 Quận 3: 02 TVDH;
Quận 4: 01 TVDH

Kiểm tra tình hình hoạt động
giáo dục và công tác quản lý tại
đơn vị

02 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 11/2024 Phòng

QLCSGDNCL

35 Quận 3: 05 trung tâm NN.TH;
Thành phố Thủ Đức: 05 trung tâm NN.TH

Kiểm tra tình hình hoạt động
giáo dục và công tác quản lý
tại đơn vị

04 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 11/2024 Phòng

QLCSGDNCL

P. GDTX;
P.TCCB;
 P. KHTC;

Thanh tra Sở;
PGD Quận 3, Tp

Thủ Đức

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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36  Quận 6, Quận 11 và quận Bình Tân: Các trung tâm
ngoại ngữ, tin học giảng dạy tiếng Trung Quốc

Kiểm tra hoạt động chuyên môn
các trung tâm ngoại ngữ, tin
học

01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến
thời điểm kiểm tra Tháng 11/2024 Phòng GDTX -

CNĐH P. QLCSGD NCL

37

 Quận 10:Trường Mầm non Khải Tâm (Số 139/92 Thành
Thái, Phường 12, Quận 10);
Trường Mầm non Anh Nhi Hạnh (Cao ốc Grand Court
256-258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10);
Trường Mầm non Ánh Sao (Số 66 Đồng Nai, Phường 15,
Quận 10);
 Trường Mầm non Chuồn Chuồn Kim (Số 17-19 Trường
Sơn, Phường 15, Quận 10);
 Trường Mầm non Ngôi Sao Việt (Số 354/2 Lý Thường
Kiệt, Phường 14, Quận 10);
Trường Mầm non Global Ecokids (Khu dân cư Z756 số
200 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10)

Kiểm tra thực hiện và phát triển
chương trình GDMN tại các
trường mầm non dân lập, tư
thục.

1 tuần
làm việc Năm học 2024-2025 Tháng 11/2024 Phòng GDMN

38  Quận 3, quận Tân Phú, Tân Bình: Các trung tâm ngoại
ngữ, tin học giảng dạy tiếng Nhật

Kiểm tra hoạt động chuyên môn
các trung tâm ngoại ngữ, tin
học

01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến
thời điểm kiểm tra Tháng 12/2024 Phòng GDTX -

CNĐH P. QLCSGD NCL

39 Quận 5: 01 TVDH;
Quận 8: 01 TVDH

Kiểm tra tình hình hoạt động
giáo dục và công tác quản lý
tại đơn vị

01 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 12/2024 Phòng

QLCSGDNCL

40
Thành phố Thủ Đức: 05 trung tâm NN.TH;
Quận 6: 05 trung tâm NN.TH

Kiểm tra tình hình hoạt động
giáo dục và công tác quản lý
tại đơn vị

2 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 12/2024 Phòng

QLCSGDNCL

P. GDTX;
P.TCCB;
P.KHTC;

Thanh tra Sở;
PGD Quận 6, Tp

Thủ Đức

41
Trường THPT trên địa bàn Quận 7, Quận 8, Quận 10
Phòng GDĐT Quận 7, Quận 8, Quận 10

Kiểm tra công tác đảm bảo an
toàn trường học, cơ sở vật chất
nhà vệ sinh và môi trường
trường học

15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 12/2024 Phòng Chính trị,
tư tưởng

P.GDMN;
P.GDTiH;
P.GDTrH;
 P.KHTC

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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42 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh
Thanh tra công tác phòng
chống bạo lực học đường và
an toàn trường học

30 ngày Năm học 2023-2024 đến
thời điểm thanh tra Tháng 12/2024 Thanh tra Sở P. CTTT

43
Trường THPT Nguyễn Khuyến;
Trường THCS-THPT Diên Hồng;
 Trường THPT Phạm Phú Thứ

Thanh tra việc thực hiện quy
định về thu, quản lí, sử dụng
học phí và các nguồn lực tài
chính khác

30 ngày Từ năm 2023 đến thời điểm
thanh tra Tháng 12/2024 Thanh tra Sở P. KHTC

44

Công ty TNHH Giáo dục Thân Thương;
Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế SIES;
 Công ty TNHH An Phước;
Công ty TNHH Aplus Math

Kiểm tra việc thực hiện hoạt
động giảng dạy và công tác
quản lý trung tâm

01 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 12/2024 Phòng

QLCSGDNCL

P.GDMN;
P.GDTiH;
P.GDTrH.

45 Trường TH, THCS và THPT  Tesla (Tân Bình);
Trường TH, THCS và THPT  Tây Úc (Quận 3);

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, thực
hiện chế độ chính sách và
thực hiện Điều lệ trường học

02 ngày
Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra. Thực

hiện báo cáo theo đề cương.
Tháng 12/2024 Phòng

QLCSGDNCL

P.GDTiH;
P.GDTrH;
 P.TCCB;
P.KHTC

46

 Quận Bình Thạnh: Lớp Mầm non Hướng Dương SIK
(Số Chung cư Sài Gòn REX, Phường 26, quận Bình
Thạnh);
 Lớp Mầm non Ngọc Bảo (Số 183D Nguyễn Văn Đậu,
Phường 11, quận Bình Thạnh);
Lớp Mẫu giáo Cherry (Số 220/24/6 Hoàng Hoa Thám,
Phường 5, quận Bình Thạnh);
Lớp Mẫu giáo Phước An (Số 22 TER Xô Viết Nghệ
Tĩnh, Phường 19, quận Bình Thạnh);
 Nhóm trẻ Việt Đức (Số Chung cư B1 Trường Sa,
Phường 17, quận Bình Thạnh);
   Nhóm trẻ Thương Thương (Số 285/51 Bùi Hữu Nghĩa,
Phường 2, quận Bình Thạnh)

Kiểm tra tổ chức hoạt động
giáo dục tại nhóm, lớp độc lập.

1 tuần
làm việc Năm học 2024-2025 Tháng 12/2024 Phòng GDMN

47 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Củ Chi Kế hoạch Tuyển sinh đầu cấp
của UBND, QL VB CC 15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 12/2024 Phòng Khảo thí và

Kiểm định CLGD Thanh tra Sở

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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48 Trường THPT Việt Nhật Công tác tuyển sinh đầu cấp,
Quản lý VB CC 03 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 12/2024 Phòng Khảo thí và

Kiểm định CLGD Thanh tra Sở

49
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức

Kiểm tra việc thực hiện lựa
chọn SGK cấp Tiểu học tại
các cơ sở giáo dục tư thục,
cơ sở có vốn đầu tư nước

ngoài

15 ngày Năm học 2023 - 2024 đến
thời điểm kiểm tra Tháng 12/2024 Phòng

GDTiH

Thanh tra Sở;
P. QLCSGDNCL;

P. KHTC

50 Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Tổ chức thi TN THPT cho thí
sinh của trường, Công tác
tuyển sinh đầu cấp, Quản lý
VB CC

03 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 01/2025 Phòng Khảo thí và
Kiểm định CLGD Thanh tra Sở

51

  Trường trực thuộc: Trường Mầm non Thành Phố (Số
4 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3);
Trường Mầm Non 19/5 Thành Phố (Số 94, Nguyễn Đình
Chiểu, Phường Đakao, Quận 1);
Trường Mầm non Nam Sài Gòn (Lô P3 Khu A Đô thị
mới Nam Thành phố Phường Tân Phú, Quận 7).

Kiểm tra vận dụng phương
pháp tiên tiến trong tổ chức
hoạt động giáo dục cho trẻ.

1 tuần
làm việc Năm học 2024-2025 Tháng 01/2025 Phòng GDMN

52
Trường  THPT Võ Trường Toản;
Trường THPT Nguyễn Văn Cừ;
Trường THPT Trần Văn Giàu

Thanh tra công tác TCD, xử lý
đơn thư, giải quyết khiếu nại,
tố cáo; công tác kiểm tra nội
bộ trường học

30 ngày Năm học 2023-2024 đến
thời điểm thanh tra Tháng 01/2025 Thanh tra Sở

53

Trường TH, THCS và THPT Nguyễn Tri Phương;
Trường THPT Minh Đức;
Trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý.

Kiểm tra việc tuyển sinh; thực
hiện quy chế, điều lệ 15 ngày Năm học 2023-2024 đến

thời điểm kiểm tra Tháng 01/2025 Thanh tra Sở P. QLCSGD NCL

54 Ban Coi và Chấm kỳ thi HS MTCT cấp TP lớp 12 Kiểm tra công tác coi và chấm
thi 10 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc
ban coi và chấm theo kế
hoạch của Sở GD&ĐT.

Tháng 01/2025 Thanh tra Sở

55 Quận 12: 02 TVDH ;
Thành phố Thủ Đức: 02 TVDH

Kiểm tra tình hình hoạt động
giáo dục và công tác quản lý
tại đơn vị

02 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 01/2025 Phòng

QLCSGDNCL

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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56 Quận Tân Bình: 05 trung tâm NN.TH;
Quận 8: 05 trung tâm NN.TH

Kiểm tra việc thực hiện hoạt
động giảng dạy và công tác
quản lý trung tâm

02 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 01/2025 Phòng

QLCSGDNCL

P. GDTX;
P.TCCB;
P. KHTC;

Thanh tra Sở;
 PGD Q8, QTB

57  Quận 1, Bình Thạnh, Phú Nhuận:  Các trung tâm ngoại
ngữ, tin học giảng dạy tiếng Hàn, tiếng Đức

Kiểm tra hoạt động chuyên môn
các trung tâm ngoại ngữ, tin
học

01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến
thời điểm kiểm tra Tháng 01/2025 Phòng GDTX -

CNĐH P. QLCSGD NCL

58 Trung tâm GDNN - GDTX thành phố Thủ Đức Kiểm tra hoạt động chuyên môn
trung tâm GDNN - GDTX 01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến

thời điểm kiểm tra Tháng 01/2025 Phòng GDTX -
CNĐH

59 Trường THPT Bùi Thị Xuân;
Trường THPT Quốc tế Việt Úc (SIC)

Thanh tra việc thực hiện quy
định về thu, quản lí, sử dụng
học phí và các nguồn lực tài
chính khác

30 ngày Năm học 2023-2024 đến
thời điểm thanh tra Tháng 01/2025 Thanh tra Sở P. KHTC

60 Trường THPT Lê Thánh Tôn Quận 7
Tổ chức kiểm tra, giám sát việc
thực hiện kế hoạch xây dựng xã
hội học tập của ngành.

01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến
thời điểm kiểm tra

Tháng 01,
02/2025

Phòng GDTX -
CNĐH

Phối hợp Ban chỉ
đạo Phong trào thi
đua của Ngành

61 Trường THPT Nguyễn Khuyến Quận 10
Tổ chức kiểm tra, giám sát việc
thực hiện kế hoạch xây dựng xã
hội học tập của ngành.

01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến
thời điểm kiểm tra

Tháng 01,
02/2025

Phòng GDTX -
CNĐH

Phối hợp Ban chỉ
đạo Phong trào thi
đua của Ngành

62 Trường THPT Trần Quang Khải Quận 11
Tổ chức kiểm tra, giám sát việc
thực hiện kế hoạch xây dựng xã
hội học tập của ngành.

01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến
thời điểm kiểm tra

Tháng 01,
02/2025

Phòng GDTX -
CNĐH

Phối hợp Ban chỉ
đạo Phong trào thi
đua của Ngành

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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63 Quận 12: 05 trung tâm NN.TH;
Quận Bình Tân: 05 trung tâm NN.TH

Kiểm tra việc thực hiện hoạt
động giảng dạy và công tác
quản lý trung tâm

3 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 02/2025 Phòng

QLCSGDNCL

P. GDTX;
P.TCCB;
P. KHTC;

Thanh tra Sở;
PGD Q 12, Q Bình

Tân

64 Trường TH, THCS và THPT Mỹ Việt (Quận 12);
Trường TH, THCS và THPT Tuệ Đức (Quận 12)

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, thực
hiện chế độ chính sách và
thực hiện Điều lệ trường học

02 ngày
Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra. Thực

hiện báo cáo theo đề cương.
Tháng 02/2025 Phòng

QLCSGDNCL

P.GDTiH;
P.GDTrH;
P.TCCB;
P.KHTC

65 Trường THPT trên địa bàn Quận 12;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 12

Công tác cải tiến chất lượng
giáo dục sau tự đánh giá và
đánh giá ngoài;
Công khai nội dung KĐCLGD,
CQG theo TT09

15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 02/2025 Phòng Khảo thí và
Kiểm định CLGD Thanh tra Sở

66

Phòng GD&ĐT Quận 4
THPT Nguyễn Huệ
THPT Hiệp Bình
THPT Thủ Thiêm
THPT Giồng Ông Tố
Trường phổ thông Năng khiếu TDTT  Bình Chánh
THPT Nam Sài Gòn
THPT Nguyễn Trãi
THPT Trần Hữu Trang
THPT Gò Vấp

Kiểm tra công tác giáo dục
chính trị, học sinh sinh viên;
hoạt động thể thao và y tế
trường học

15 ngày Năm học 2024-2025 đến
thời điểm kiểm tra Tháng 02/2025 Phòng Chính trị,

tư tưởng

67

Trường THPT trên địa bàn Quận 11,  Quận 12, Quận Gò
Vấp
Phòng GDĐT Quận 11,  Quận 12, Quận Gò Vấp

Kiểm tra công tác đảm bảo an
toàn trường học, cơ sở vật chất
nhà vệ sinh và môi trường
trường học

15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 02/2025 Phòng Chính trị,
tư tưởng

P.GDMN;
P.GDTiH;
P.GDTrH;
P.KHTC

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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68
Các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học
loại hình tư thục (Phụ lục 1. Kèm theo danh sách 27
Trường)

Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn
bị năm học mới năm học 2024-
2025 (Thực hiện kê khai giá
dịch vụ giáo dục, kết quả thực
hiện tuyển sinh năm học 2024-
2025; Kiểm tra thực tế hiện
trạng và kế hoạch đầu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị dạy học
chuẩn bị năm học mới 2025-
2026 và các năm tiếp theo;
Kiểm tra hồ sơ minh chứng về
quyền sử dụng đất hoặc quyền
sử dụng mặt bằng, các hồ sơ
khác liên quan đến điều kiện cơ
sở vật chất, trang thiết bị dạy
học.)

15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 3/2025 Phòng KHTC

69 Trường THPT Nguyễn Tất Thành;
Trường  THPT Lê Thị Hồng Gấm

Thanh tra công tác thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí. 30 ngày Đầu năm học 2023-2024

đến thời điểm thanh tra Tháng 3/2025 Thanh tra Sở P. CTTT

70 Trường THPT Long Trường;
Trường THPT Linh Trung

Thanh tra công tác phòng
chống tham nhũng. 30 ngày Đầu năm học 2023-2024

đến thời điểm thanh tra Tháng 3/2025 Thanh tra Sở P. CTTT

71 Ban Coi và Chấm kỳ thi HS giỏi lớp 12 cấp TP Kiểm tra công tác coi và chấm
thi 10 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc
ban coi và chấm theo kế
hoạch của Sở GDĐT.

Tháng 3/2025 Thanh tra Sở

72 Ban Phúc khảo kỳ thi HS giỏi lớp 12 cấp TP Kiểm tra công tác phúc khảo 3 ngày
Bắt đầu cho đến việc kết
thúc việc phúc khảo theo

KH của Sở GDĐT.
Tháng 3/2025 Thanh tra Sở

73 Ban Coi và Chấm kỳ thi HS giỏi lớp 9 cấp TP Kiểm tra công tác coi và chấm
thi 10 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc
ban coi và chấm theo kế
hoạch của Sở GDĐT.

Tháng 3/2025 Thanh tra Sở

74 Ban Phúc khảo kỳ thi HS giỏi lớp 9 cấp TP Kiểm tra công tác phúc khảo 3 ngày
Bắt đầu cho đến việc kết
thúc việc phúc khảo theo

KH của Sở GDĐT.
Tháng 3/2025 Thanh tra Sở

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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75 Ban Coi và Chấm Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục Thường
xuyên cấp TP

Kiểm tra công tác coi và chấm
thi 10 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc
ban coi và chấm theo kế
hoạch của Sở GDĐT.

Tháng 3/2025 Thanh tra Sở

76 Quận Bình Tân: 05 Trung tâm NN.TH
Kiểm tra việc thực hiện hoạt
động giảng dạy và công tác
quản lý trung tâm

03 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 3/2025 Phòng

QLCSGDNCL

P. GDTX;
P. TCCB;
P.KHTC;

Thanh tra Sở;
PGD Q Bình Tân

77 Trường THPT trên địa bàn Quận 7;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7

Công tác cải tiến chất lượng
giáo dục sau tự đánh giá và
đánh giá ngoài;
Công khai nội dung KĐCLGD,
CQG theo TT09

15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 3/2025 Phòng Khảo thí và
Kiểm định CLGD Thanh tra Sở

78 Quận 1, Quận 3, Bình Thạnh: Các trung tâm ngoại ngữ,
tin học giảng dạy tiếng  Pháp, tiếng Việt

Kiểm tra hoạt động chuyên môn
các trung tâm ngoại ngữ, tin
học

01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến
thời điểm kiểm tra Tháng 3/2025 Phòng GDTX -

CNĐH P. QLCSGD NCL

79

Trường THPT trên địa bàn Quận Tân Bình, Quận Tân
Phú, Quận Bình Thạnh
Phòng GDĐT Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận
Bình Thạnh

Kiểm tra công tác đảm bảo an
toàn trường học, cơ sở vật chất
nhà vệ sinh và môi trường
trường học

15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 3/2025 Phòng Chính trị,
tư tưởng

P.GDMN;
P.GDTiH;
P.GDTrH;
P.KHTC

80 Trung tâm GDTX Thanh niên xung phong Kiểm tra hoạt động chuyên môn
trung tâm GDTX 01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến

thời điểm kiểm tra Tháng 3/2025 Phòng GDTX -
CNĐH

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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81

Phòng GD&ĐT Quận Tân Bình
THPT Phú Hòa
THPT Lê Thánh Tôn
THPT Việt Âu
THCS và THPT Lạc Hồng
THPT Nam Việt
THPT Lê Trọng Tấn
THCS, THPT Thái Bình
 THPT Vĩnh Viễn
THPT Trần Quốc Tuấn

Kiểm tra công tác giáo dục
chính trị, học sinh sinh viên;
hoạt động thể thao và y tế
trường học

15 ngày Năm học 2024-2025 đến
thời điểm kiểm tra Tháng 3/2025 Phòng Chính trị,

tư tưởng

P. QLCSGDNCL
(tại các trường

NCL)

82

Trường THPT trên địa bàn Quận Phú Nhuận, Quận Bình
Tân, Huyện Bình Chánh
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Phú Nhuận, Quận Bình
Tân, Huyện Bình Chánh

Kiểm tra công tác đảm bảo an
toàn trường học, cơ sở vật chất
nhà vệ sinh và môi trường
trường học

15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 4/2025 Phòng Chính trị,
tư tưởng

P.GDMN;
P.GDTiH;
P.GDTrH;
P.KHTC

83 Huyện Nhà Bè, Cần Giờ: Các trung tâm ngoại ngữ, tin
học giảng dạy tiếng Anh

Kiểm tra hoạt động chuyên môn
các trung tâm ngoại ngữ, tin
học

01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến
thời điểm kiểm tra Tháng 4/2025 Phòng GDTX -

CNĐH P. QLCSGD NCL

84 Trung tâm GDNN - GDTX Quận 6 Kiểm tra hoạt động chuyên môn
trung tâm GDNN - GDTX 01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến

thời điểm kiểm tra Tháng 4/2025 Phòng GDTX -
CNĐH

85 Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra, việc thực hiện đầy
đủ quy định về quy chế dân
chủ, công khai trong hoạt động
giáo dục, việc đảm bảo chế độ,
chính sách cho người lao động
và công tác thi đua khen
thưởng, kỷ luật.

30 ngày Năm học 2023-2024 đến
thời điểm thanh tra Tháng 4/2025 Thanh tra Sở Công đoàn ngành

86 Ban Phúc khảo Kỳ thi học viên giỏi Giáo dục Thường
xuyên cấp TP Kiểm tra công tác phúc khảo 3 ngày

Bắt đầu cho đến việc kết
thúc việc phúc khảo   theo

KH của Sở GDĐT.
Tháng 4/2025 Thanh tra Sở

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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87 Quận Bình Thạnh: 10 trung tâm NN.TH
Kiểm tra việc thực hiện hoạt
động giảng dạy và công tác
quản lý trung tâm

05 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 4/2025 Phòng

QLCSGDNCL

P. GDTX;
P.TCCB;
P.KHTC;

Thanh tra Sở;
PGD Bình Thạnh

88 Trường THPT Đông Dương (Quận 12);
Trường THPT Việt Âu (Quận 12)

Kiểm tra hồ sơ pháp lý, thực
hiện chế độ chính sách và thực
hiện Điều lệ trường học

02 ngày
Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra. Thực

hiện báo cáo theo đề cương.
Tháng 4/2025 Phòng

QLCSGDNCL

 P.GDTrH;
P.TCCB;
P.KHTC

89

THPT Võ Thị Sáu
THPT Thanh Đa
THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định
THPT Quốc tế Việt Úc
THCS, THPT Nguyễn Khuyến
THCS và THPT Phùng Hưng
THPT Việt Mỹ Anh
TH, THCS và THPT Chu Văn An
TH, THCS, THPT Anh Quốc
THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
TT GDTX Lê Quý Đôn

Kiểm tra công tác giáo dục
chính trị, học sinh sinh viên;
hoạt động thể thao và y tế
trường học

15 ngày Năm học 2024-2025 đến
thời điểm kiểm tra Tháng 4/2025 Phòng Chính trị,

tư tưởng

P. QLCSGDNCL
(tại các trường

NCL)

90 Gò Vấp: 05 trung tâm NN.TH
Kiểm tra việc thực hiện hoạt
động giảng dạy và công tác
quản lý trung tâm

03 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 5/2025 Phòng

QLCSGDNCL

P. GDTX;
P.TCCB;
P.KHTC;

Thanh tra Sở;
PGD Q Gò Vấp

91 Quận Gò Vấp Thành phố Thủ Đức: Các trung tâm ngoại
ngữ, tin học giảng dạy Tin học

Kiểm tra hoạt động chuyên môn
các trung tâm ngoại ngữ, tin
học

01 ngày Năm học 2024 - 2025 đến
thời điểm kiểm tra Tháng 5/2025 Phòng GDTX -

CNĐH P. QLCSGD NCL

92 Ban Coi và Chấm Kỳ thi tốt nghiệp THCS tiếng Pháp Kiểm tra công tác coi và chấm
thi 8 ngày

Bắt đầu cho đến kết thúc
Ban coi và chấm theo kế
hoạch của Sở GDĐT.

Tháng 5/2025 Thanh tra Sở

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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93 Ban Phúc khảo tốt nghiệp THCS tiếng Pháp Kiểm tra công tác phúc khảo 3 ngày
Bắt đầu cho đến kết thúc
việc phúc khảo theo kế
hoạch của Sở GD&ĐT.

Tháng 5/2025 Thanh tra Sở

94 Ban Coi và Chấm Kỳ thi Tiếng Hoa cấp Tiểu học Kiểm tra công tác coi và chấm 7 ngày Bắt đầu đến khi kết thúc
việc coi và chấm thi. Tháng 5/2025 Thanh tra Sở

95 Ban Phúc khảo Kỳ thi tiếng Hoa cấp Tiểu học Kiểm tra công tác phúc khảo 3 ngày Bắt đầu đến khi kết thúc
việc phúc khảo Tháng 5/2025 Thanh tra Sở

96 Trường THCS trên địa bàn tuyển sinh
Thanh tra/Kiểm tra công tác
chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh vào
lớp 10

5 ngày Thời gian theo KH của Hội
đồng thi tuyển sinh Tháng 5/2025 Thanh tra Sở

97

Trường THPT trên địa bàn Huyện Củ Chi, Huyện Hóc
Môn, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Củ Chi, Huyện Hóc
Môn, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần Giờ

Kiểm tra công tác đảm bảo an
toàn trường học, cơ sở vật chất
nhà vệ sinh và môi trường
trường học

15 ngày Năm học 2024-2025 Tháng 5/2025 Phòng Chính trị,
tư tưởng

P.GDMN;
P.GDTiH;
P.GDTrH;
P.KHTC

98 Quận Tân Bình: 03 trung tâm NN.TH;
Quận Phú Nhuận: 02 trung tâm NN.TH;

Kiểm tra việc thực hiện hoạt
động giảng dạy và công tác
quản lý trung tâm

02 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 6/2025 Phòng

QLCSGDNCL

P. GDTX;
P.TCCB;
P.KHTC;

Thanh tra Sở;
PGD QuậnTân

Bình, Phú Nhuận

99 Ban coi, chấm khảo sát Tuyển sinh lớp 6 Trường THCS-
THPT Trần Đại Nghĩa

Kiểm tra công tác tổ chức coi,
chấm khảo sát 5 ngày Thời gian theo KH của Hội

đồng khảo sát Tháng 6/2025 Thanh tra Sở

100 Ban phúc khảo Tuyển sinh lớp 6 Trường THCS-THPT
Trần Đại Nghĩa Kiểm tra công tác phúc khảo 3 ngày Bắt đầu đến khi kết thúc

việc phúc khảo Tháng 6/2025 Thanh tra Sở

101 Hội đồng tuyển sinh vào lớp 10 THPT; Vòng 2 in sao đề;
Các Điểm thi

Thanh tra/Kiểm tra công tác
chuẩn bị trước kỳ thi tuyển sinh
vào lớp 10

10 ngày Thời gian theo KH của Hội
đồng thi tuyển sinh Tháng 6/2025 Thanh tra Sở

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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102 Các Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 Thanh tra/Kiểm tra coi thi tuyển
sinh 10 5 ngày Bắt đầu đến kết thúc công

tác coi thi. Tháng 6/2025 Thanh tra Sở

103 Ban Chấm thi, Phúc khảo tuyển sinh lớp 10 NH 2025-
2026

Thanh tra/Kiểm tra công tác
chấm thi, phúc khảo 7 ngày Bắt đầu đến kết thúc việc

chấm thi, phúc khảo Tháng 6/2025 Thanh tra Sở

104 Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
Thanh tra/Kiểm tra công tác
chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT
năm 2025

10 ngày Thời gian theo KH của Hội
đồng thi tốt nghiệp THPT Tháng 6/2025 Thanh tra Sở

105 Hội đồng thi tốt nghiệp THPT và các Điểm thi
Thanh tra/Kiểm tra công tác
chuẩn bị trước kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2025

10 ngày Thời gian theo KH của Hội
đồng thi tốt nghiệp THPT Tháng 6/2025 Thanh tra Sở

106 Các Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Thanh tra/Kiểm tra công tác coi
thi TN THPT năm 2025 5 ngày

Bắt đầu đến kết thúc coi thi;
Việc thực hiện nội qui, quy

chế thi.
Tháng 6/2025 Thanh tra Sở

107 Ban Chấm thi, Phúc khảo, Ban Thư ký, Ban Làm phách,
vòng 2 in sao đề kỳ thi TNTHPT năm 2025

Thanh tra/Kiểm tra công tác
chấm thi, phúc khảo thi TN
THPT năm 2025

10 ngày

Bắt đầu đến kết thúc việc
chấm thi, phúc khảo;

Việc thực hiện nội qui, quy
chế thi chấm thi.

Tháng 6,7/2025 Thanh tra Sở

108 Quận Tân Phú: 05 trung tâm NN.TH
Kiểm tra việc thực hiện hoạt
động giảng dạy và công tác
quản lý trung tâm

02 ngày Từ thời điểm cấp phép đến
thời điểm kiểm tra Tháng 7/2025 Phòng

QLCSGDNCL

P. GDTX;
P.TCCB; P.KHTC;

Thanh tra Sở;
PGD Q.Tân Phú

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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THPT Lương Thế Vinh
THPT Bùi Thị Xuân
THPT Nguyễn Hữu Thọ
THPT Long Thới
THPT Trần Khai Nguyên
TiH-THCS-THPT Vạn Hạnh
THPT Bình Chánh
THPT Tân Túc
THCS-THPT Việt Anh
THPT Phú Nhuận
THPT Phan Đăng Lưu
THPT Hoàng Hoa Thám
THPT Nguyễn Hữu Cầu
THPT Nguyễn Hữu Tiến
THPT Bình Chiểu
THPT Linh Trung
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Bình Chánh

Kiểm tra công tác hoạt động hè
năm 2025 15 ngày Hè năm 2025 Tháng 7,8/2025 Phòng Chính trị,

tư tưởng

110 Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT Thanh tra/Kiểm tra công tác xét
công nhận TNTHPT năm 2025 15 ngày

Thời gian theo KH của Hội
đồng xét công nhận tốt

nghiệp THPT

Tháng 7,
8/2025 Thanh tra Sở

Thứ tự Đối tượng thanh tra, kiểm tra Nội dung thanh tra, kiểm tra Thời  hạn Niên độ và phạm vi
thanh tra, kiểm tra

Thời gian tiến
hành Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Phụ lục 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số ……../QĐ-SGDĐT ngày … tháng … năm 2024
của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh)

STT Tên trường
1 THPT Bách Việt
2 Tiểu học, THCS và THPT Emasi Vạn Phúc
3 Trường Song ngữ Quốc tế Horizon
4 THCS và THPT Đăng Khoa
5 Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế Á Châu
6 Tiểu học, THCS và THPT  Úc Châu
7 Tiểu học, THCS và THPT Văn Lang
8 Tiểu học, THCS và THPT Emasi Nam Long
9 Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Gia
10 Tiểu học, THCS và THPT Vạn Hạnh
11 Tiểu học, THCS và THPT Trương Vĩnh Ký
12 THCS và THPT Thái Bình
13 Tiểu học, THCS và THPT Thanh Bình
14 Tiểu học, THCS và THPT Thái Bình Dương
15 THPT Vĩnh Viễn
16 THCS và THPT Nhân Văn
17 THCS và THPT Trí Đức
18 THCS và THPT Hồng Đức
19 Tiểu học, THCS và THPT Tân Phú
20 Tiểu học, THCS và THPT Vinschool
21 Trường Phổ thông Dân lập Hermann Gmeiner
22 THPT Trần Nhân Tông
23 THCS và THPT Phan Châu Trinh
24 THPT Chiến Thắng
25 Tiểu học, THCS và THPT Quốc tế  Bắc Mỹ
26 THCS và THPT Duy Tân
27 THCS và THPT Hàn Việt
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